
STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

1 CN BA DINH LUU KIM CHI 012xxxx668 868xxx928 480237XXXXXX7722             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

2 CN KHANH HOA TRAN KHANH DUONG 150xxxx341 862xxx610 480237XXXXXX5895             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

3 CN KINH DO LE THI MO 012xxxx740 868xxx851 480237XXXXXX0346             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

4 CN LONG AN NGUYEN VAN AN 011xxxx870 862xxx842 480237XXXXXX0672             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

5 CN NAM DINH NGUYEN VAN SON 013xxxx523 868xxx485 480237XXXXXX0624             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

6 PGD CAT LINH/CN BA DINH DAO THI BICH THUAN 012xxxx115 868xxx611 480237XXXXXX5882             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "MỞ THẺ CHI TIÊU - NHẬN SIÊU ƯU ĐÃI"

(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa Platinum/Platinum Star đợt 06 từ ngày 05/04 - 05/09/2024)



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

7 PGD HO GUOM/CN THANG LONG NGUYEN THI THUY HANG 012xxxx686 868xxx000 480237XXXXXX1132             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

8 PGD HOA XUAN/CN DA NANG NGUYEN THI THANH THUY 350xxxx167 868xxx286 480237XXXXXX9707             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

9 PGD KIM GIANG/CN KINH DO NGUYEN XUAN TRUONG 300xxxx650 864xxx146 480237XXXXXX8973             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

10 PGD QUAN 11/CN SAI GON LUU VI HUNG 012xxxx612 868xxx922 480237XXXXXX2422             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

11 PGD THUAN THANH/CN BAC NINH TRAN VAN UY 012xxxx892 868xxx531 480237XXXXXX9085             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

12 PGD XUAN THUY/CN TAY HA NOI TRUONG NAM GIANG 307xxxx201 868xxx411 480237XXXXXX4450             500,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.1 

13 CN BINH DUONG TRAN CONG QUOC BAO 010xxxx951 868xxx356 480237XXXXXX4437          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

14 CN DA NANG NGO VAN HOAN 011xxxx262 862xxx478 480237XXXXXX8682          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

15 CN DONG THAP PHAN KIM XUYEN 012xxxx734 868xxx847 480237XXXXXX8714          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

16 CN HA DONG PHAM QUANG DUY 011xxxx152 864xxx753 480237XXXXXX7091          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

17 CN HAI PHONG DUONG THI HONG DAO 012xxxx487 868xxx822 480237XXXXXX8596          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

18 CN QUANG NINH NGUYEN THI THUY 013xxxx898 868xxx651 480237XXXXXX8553          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

19 CN TAY HA NOI TRAN THI HUYEN TRANG 011xxxx151 868xxx960 480237XXXXXX1456          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

20 CN THAI NGUYEN DO THANH TUNG 011xxxx550 868xxx360 480237XXXXXX5381          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

21 CN VAN PHUC BUI PHUONG ANH 010xxxx884 864xxx787 480237XXXXXX6518          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

22 CN VINH PHUC PHUNG QUANG TUAN ANH 012xxxx740 862xxx061 480237XXXXXX6444          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

23 PGD BU DANG/CN BINH PHUOC LUONG XUAN DUYEN 011xxxx530 862xxx356 480237XXXXXX1505          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

24 PGD CAT LINH/CN BA DINH TRAN KHANH LINH 012xxxx723 862xxx756 480237XXXXXX4556          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

25 PGD CHO LON/CN HCM NGUYEN CONG TAO 010xxxx663 868xxx975 480237XXXXXX4881          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

26 PGD DI AN/CN BINH DUONG TRAN THI VAN 013xxxx949 868xxx297 480237XXXXXX6750          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

27 PGD DOI CAN/CN VAN PHUC TRAN MAI VAN 011xxxx929 862xxx653 480237XXXXXX6183          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

28 PGD GIANG VAN MINH/CN HA NOI TRAN THI TUYET ANH 011xxxx096 868xxx632 480237XXXXXX1463          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

29 PGD HUU LUNG/CN LANG SON LY DAI THANG 011xxxx556 862xxx641 480237XXXXXX5921          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

30 PGD LONG BIEN/CN HOAN KIEM LE THI PHUONG LAN 011xxxx494 868xxx333 480237XXXXXX6473          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

31 PGD NGUYEN HUE/CN THANG LONG DANG VAN THANG 013xxxx135 868xxx509 480237XXXXXX0126          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

32 PGD TAN PHU/CN HCM NGUYEN HONG MINH 010xxxx304 868xxx731 480237XXXXXX1421          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

33 PGD TAN PHU/CN HCM TRAN THI THU HA 010xxxx147 862xxx869 480237XXXXXX3254          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

34 PGD TAN TRIEU/CN HA DONG VU HAI PHONG 013xxxx618 868xxx988 480237XXXXXX7006          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

35 PGD TAY DA NANG/CN DA NANG LAM THI TUYET 011xxxx876 868xxx939 480237XXXXXX0349          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

36 PGD THUAN THANH/CN BAC NINH NGUYEN XUAN QUANG 011xxxx766 868xxx718 480237XXXXXX5647          1,000,000    
Hoàn tiền theo 

UD 1.2 

TỔNG CỘNG        30,000,000    

 Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ: 

    Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc Website: www.shb.com.vn


